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“Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường cho con.” 

TV 119,105 
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4  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Lời Chúa trích trong 

Kinh Thánh 

bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

* Hình ảnh sưu tầm trên Internet. 

Löu haønh noäi boä 



5 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

 
 
 
 
 
 

 
 

MUØA VOÏNG & GIAÙNG SINH 

 
 
  



6  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG 

Tin Mừng thánh Luca  21,25-28,34-36 

 
"Vậy anh em hãy tỉnh thức  

và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi 
mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước 

mặt Con Người." 
Tin Mừng thánh Luca 21,36 



7 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG 

Tin Mừng thánh Luca 3,1-6 
 

 
 

“ Rồi hết mọi người phàm 
sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” 

Tin Mừng thánh Luca 2,7 



8  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG 

Tin Mừng thánh Luca 3,10-18 
 

 
 

"Ai có hai áo, 
thì chia cho người không có; 

ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." 
Tin Mừng thánh Luca 3,11 



9 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG 

Tin Mừng thánh Luca 1,39-45 
 

 
 
"Em được chúc phúchơn mọi người phụ nữ, 
và người con em đang cưu mang cũng được 

chúc phúc.” 
Tin Mừng thánh Luca 1,42 



10  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

LỄ GIÁNG SINH 

Tin Mừng thánh Luca  2,1-14 

 
“Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho 

anh em trong thành vua Đavít, 
Người là Đấng Kitô Đức Chúa.” 

Tin Mừng thánh Luca 2,11 



11 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

LỄ THÁNH GIA THẤT 

Tin Mừng thánh Luca 2,41-52 
 

 
“Sau đó, Người đi xuống cùng  

với cha mẹ, trở về Nadarét 
và hằng vâng phục các ngài.” 

Tin Mừng thánh Luca 2,51 



12  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

LỄ HIỂN LINH 

Tin Mừng thánh Mátthêu 2,1-12 

 
“Họ vào nhà, 

thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, 
liền sấp mình thờ lạy Người.” 
Tin Mừng thánh Mátthêu 2,11a 



13 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

LỄ THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI 

Tin Mừng thánh Luca 2,16-21 
 

 
“Còn bà Maria  

thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,  
và suy đi nghĩ lại trong lòng.” 

Tin Mừng thánh Luca 2,19 



14  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 

Tin Mừng thánh Luca 3,15-16.21-22 
 

 
“Con là Con của Cha;  

ngày hôm nay, Cha đã sinh ra “Con.” 
Tin Mừng thánh Luca 3,22b 



15 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MUØA CHAY & PHUÏC SINH 

  
 
 
 



16  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY 

Tin Mừng thánh Luca 4,1-13 
 

 
 

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa  
là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng 

một mình Người mà thôi." 
Tin Mừng thánh Luca 4,8 



17 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY 

Tin Mừng thánh Luca  9,28b-36 
 

 
 

 "Đây là Con Ta, 
 người đã được Ta tuyển chọn,  

hãy vâng nghe lời Người! " 

Tin Mừng thánh Luca  9,35 



18  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY 

Tin Mừng thánh Luca 13,1-9 
 

 
 

“Nếu các ông không chịu sám hối,  
thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” 

Tin Mừng thánh Luca 13,5b 



19 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY 

Tin Mừng thánh Luca 15,1-3.11-32 
 

 
 

“Con ta đây đã chết mà nay sống lại,  
đã mất mà nay lại tìm thấy.” 

Tin Mừng thánh Luca 15,24 



20  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY 

Tin Mừng thánh Gioan 8,1-11 
 

 
“Tôi không lên án chị đâu! 

Thôi chị cứ về đi, 
và từ nay đừng phạm tội nữa !" 

Tin Mừng thánh Gioan 8,11b 



21 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (Kiệu Lá) 

Tin Mừng thánh Luca 19,28-40 
 

 
“Chúc tụng Đức Vua, 

Đấng ngự đến nhân danh Chúa!” 
Tin Mừng thánh Luca 19,38a 



22  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15 
 

 
“Thầy đã nêu gương cho anh em, 

để anh em cũng làm như Thầy 
đã làm cho anh em.” 

Tin Mừng thánh Gioan 13,15 



23 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 

Tin Mừng thánh Gioan 18,1-19,42 
 

 
 

"Thưa Bà, đây là con của Bà." 
Tin Mừng thánh Gioan 19,26 



24  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9 
 

 
“Theo Kinh Thánh, 

 Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.” 
Tin Mừng thánh Gioan 20,9 



25 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31 
 

 
“Phúc thay 

 những người không thấy mà tin !" 
Tin Mừng thánh Gioan 20,29 



26  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Gioan 21,1-19 
 

 
"Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự;  

Thầy biết con yêu mến Thầy." 
Tin Mừng thánh Gioan 21,17b 



27 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Gioan 10, 27-30 

 
 

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi;  
tôi biết chúng và chúng theo tôi.” 

Tin Mừng thánh Gioan 10,27 



28  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Gioan 13,31-33a.34-35 
 

 
 

“Anh em hãy yêu thương nhau 
như Thầy đã yêu thương anh em.” 

Tin Mừng thánh Gioan 13,34b 



29 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Gioan 14,23-29 

 
 

“Mọi người sẽ nhận biết anh em  
là môn đệ của Thầy ở điểm này :  

là anh em có lòng yêu thương nhau." 
Tin Mừng thánh Gioan 14,35 



30  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Gioan 17,20-26 
 

 
 

“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, 
 thì những người Cha đã ban cho con  

cũng ở đó với con.” 
Tin Mừng thánh Gioan 17,24a 



31 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

LỄ THĂNG THIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 24,46-53 

 
 

“Đấng Kitô phải chịu khổ hình, 
rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.” 

Tin Mừng thánh Luca 24,46a 



32  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

Tin Mừng thánh Gioan 14,15-16.23b-26 
 

 
"Ai yêu mến Thầy, 

 thì sẽ giữ lời Thầy.” 
Tin Mừng thánh Gioan 14,23 



33 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

LỄ CHÚA BA NGÔI 

Tin Mừng thánh Gioan 16,12-15 
 

 
“Khi nào Thần Khí sự thật đến, 

 Người sẽ dẫn anh em  
tới sự thật toàn vẹn.” 

Tin Mừng thánh Gioan 16,13 



34  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

LỄ MÌNH & MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 

Tin Mừng thánh Luca 9,11b-17 

 
 

"Chính anh em hãy cho họ ăn." 
Tin Mừng thánh Luca 9,13  



35 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Tin Mừng thánh Luca 15,3-7 
 

 
“Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng  

vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, 
 hơn là vì chín mươi chín người công chính 

 không cần phải sám hối ăn năn.” 
Tin Mừng thánh Luca 15,7 



36  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MUØA THÖÔØNG NIEÂN 

 

 
 



37 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Gioan 2,1-11 
 

 
 

“Thân mẫu Người nói với gia nhân: 
 "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” 

Tin Mừng thánh Gioan 2,5 



38  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 1,1-4; 4,14-21 

 
 

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi,  
vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan 

báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” 
Tin Mừng thánh Luca 4,18a 



39 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca  4,21-30 
 

 
 “Mọi người đều tán thành và thán phục 

những lời hay ý đẹp  
thốt ra từ miệng Chúa Giêsu.” 

Tin Mừng thánh Luca 4,22 



40  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 5,1-11 

 
"Lạy Chúa, xin tránh xa con,  

vì con là kẻ tội lỗi! " 
Tin Mừng thánh Luca 5,8 



41 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 6,17.20-26 

 
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang 

phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.” 
Tin Mừng thánh Luca 6,21b 



42  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 6,27-38 
 

 
“Anh em hãy tha thứ,  

thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.” 
Tin Mừng thánh Luca 6,37 



43 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 6,39-45 

 
“Người tốt thì lấy ra cái tốt  

từ kho tàng tốt của lòng mình.” 
Tin Mừng thánh Luca 6,45a 



44  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 7,1-10 

 
"Thưa Ngài,  

không dám phiền Ngài quá như vậy,  
vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.” 

Tin Mừng thánh Luca 7,6b 



45 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 7,11-17 
 

 
 

"Một vị ngôn sứ vĩ đại  
đã xuất hiện giữa chúng ta, và  

Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người" 
Tin Mừng thánh Luca 7,16b 



46  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 7,35-8,3 

 
“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha,  

bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” 
Tin Mừng thánh Luca 7,47b 



47 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 9,18-24 
 

 
 

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình,  
vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” 

Tin Mừng thánh Luca 9,23b 



48  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca  9,51-62 
 

 
 

"Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.  
Còn anh, anh hãy đi loan báo  

Triều Đại Thiên Chúa." 
Tin Mừng thánh Luca 9,60 



49 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 10,1-12.17-20 

 
 

"Anh em hãy mừng  
vì tên anh em đã được ghi trên trời." 

Tin Mừng thánh Luca 10,20b 



50  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 10,25-37 
 

 
 

"Chính là kẻ đã thực thi lòng  
thương xót đối với người ấy." 

Tin Mừng thánh Luca 10,37 



51 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 10,38-42 
 

 
"Maria đã chọn phần tốt nhất  

và sẽ không bị lấy đi." 
Tin Mừng thánh Luca 10,42b 



52  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 11,1-13 
 

 
 

“Vì hễ ai xin thì nhận được,  
ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” 

Tin Mừng thánh Luca 11,10 



53 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 12,13-21 
 

 
“Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình,  

mà không lo làm giàu  trước mặt Thiên Chúa, 
 thì số phận cũng như thế đó.” 

Tin Mừng thánh Luca 12,21 



54  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 12,32-48 
 

 
“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng,  

vì chính giờ phút anh em không ngờ,  
thì Con Người sẽ đến.” 

Tin Mừng thánh Luca 12,40 



55 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 12,49-53 

 
 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, 

và Thầy những ước mong 
phải chi lửa ấy đã bùng lên!” 

Tin Mừng thánh Luca 12,49 



56  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca  13,22-30 
 

 
 

“Hãy chiến đấu  
để qua được cửa hẹp mà vào.” 

Tin Mừng thánh Luca 12,24a 



57 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 14,1.7-14 

 
 

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo 
 khó, tàn tật, què quặt, đui mù :  vì ông sẽ 

được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” 
Tin Mừng thánh Luca 14,13-14b 



58  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 14,25-33 

 
 

  “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi,  
thì không thể làm môn đệ tôi được.” 

Tin Mừng thánh Luca 14,27 



59 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 15,1-32 

 
 

“Con ta đây đã chết mà nay sống lại,  
đã mất mà nay lại tìm thấy.” 

Tin Mừng thánh Luca 15,24 



60  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 16,1-13 
 

 
 

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa,  
vừa làm tôi Tiền Của được.” 
Tin Mừng thánh Luca 16,13b 



61 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 16,19-31 
 

 
 

“Lạy tổ phụ Ápraham, 
xin thương xót con.” 

Tin Mừng thánh Luca 16,24a 



62  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca  17,5-10 

 
 

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì 
dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ 

lên, xuống dưới biển kia mà mọc", 
 nó cũng sẽ vâng lời anh em.” 

Tin Mừng thánh Luca 17,6 



63 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 17,11-19 
 

 
"Đứng dậy về đi! 

 Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." 
Tin Mừng thánh Luca 17,19 



64  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 18,1-8 
 

 
 

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét 
cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày 

đêm hằng kêu cứu với Người sao?” 
Tin Mừng thánh Luca 18,7 



65 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 18,9-14 
 

 
"Lạy Thiên Chúa,  

xin thương xót con là kẻ tội lỗi." 
Tin Mừng thánh Luca 18,14 



66  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca  19,1-10 
 

 
"Hôm nay,  

ơn cứu độ đã đến cho nhà này”. 
Tin Mừng thánh Luca 19,9a 



67 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 20,27-38 

 
"Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 

chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc 
đời sau và sống lại từ cõi chết, 

 thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.” 
Tin Mừng thánh Luca 20,34-35 



68  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Luca 21,5-19 
 

 
“Có kiên trì,  

anh em mới giữ được mạng sống mình.” 
Tin Mừng thánh Luca 21,9 



69 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 

Tin Mừng thánh Luca 23,35-43 

 
 

"Ông Giêsu ơi, 
 khi ông vào Nước của ông,  

xin nhớ đến tôi! " 
Tin Mừng thánh Luca 23,42 



70  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 * VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nếu anh em yêu mến Thầy, 
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” 

Tin Mừng thánh Gioan 14,15 
 
 
 
 



72  * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


